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BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN 
DAPHACO [p.1] 

(Áp dụng từ ngày 01-01-2015) 
 

                                                                                                               ĐVT: Đồng/mét 
1/- CÁP ĐƠN 7 SỢI ĐƠN GIÁ 

CV 1.0  Cuộn = 100m 2,300 
CV 1.5  Cuộn = 100m 2,750 
CV 2.0  Cuộn = 100m 4,170 
CV 2.5  Cuộn = 100m 5,150 
CV 3.0  Cuộn = 100m 6,450 
CV 4.0  Cuộn = 100m 7,860 
CV 5.0  Cuộn = 100m 10,120 
CV 6.0  Cuộn = 100m 11,520 
CV 8.0  Cuộn = 100m 13,920 
CV 11  Cuộn = 100m 17,780 

CV 14 23,380 
CV 16 26,970 
CV 22 35,280 
CV 25 41,760 
CV 35 59,740 
CV 38 69,190 
CV 50 89,670 
CV 70 119,460 
CV 75 138,910 
CV 95 175,240 
CV 100 182,860 
CV 120 217,930 
CV 125 232,680 
CV 150 268,650 
CV 185 338,940 
CV 200 362,250 
CV 240 446,320 
CV 250 469,840 
CV 300 553,860 

2/- CÁP DUPLEX ĐỒNG(CÁP XOẮN) ĐƠN GIÁ 
DuCV 8,0 27,880 
DuCV 11 35,620 
DuCV 14 46,820 
DuCV 16 54,010 

3/- DÂY ĐƠN ĐƠN GIÁ 
12/10  (VC 1)  Cuộn = 100m 2,140 
16/10  (VC 2)  Cuộn = 100m 4,020 
20/10  (VC 3)  Cuộn = 100m 5,900 
26/10  (VC 5)  Cuộn = 100m 9,870 
30/10  (VC 7)  Cuộn = 100m 13,520 

4/- DÂY ĐÔI (SÚP) ĐƠN GIÁ 
2 x 16T  Cuộn = 100m 2,440 
2 x 24T  Cuộn = 100m 3,440 
2 x 32T  Cuộn = 100m 4,420 
2 x 30T  Cuộn = 100m 6,320 
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DAPHACO [p.2] 
 

5/- DÂY DẸP ĐƠN GIÁ 
D 2 x 1.0 4,170 
D 2 x 1.5 4,980 
D 2 x 2.5 7,820 
D 2 x 4.0 10,980 
D 2 x 6.0 15,740 

6/- DÂY PHA TRÒN 2 RUỘT ĐƠN GIÁ 
2 x 1.0 4,640 
2 x 1.5 5,870 
2 x 2.5 9,080 
2 x 4.0 12,780 
2 x 5.0 14,880 
2 x 6.0 18,680 
2 x 8.0 27,130 
2 x 10 36,420 
3 x 14 43,430 
2 x 16 50,370 
2 x 25 74,030 
2 x 35 98,810 

7/- DÂY PHA TRÒN 3 RUỘT ĐƠN GIÁ 
3 x 1.5 8,580 
3 x 2.5 12,980 
3 x 4.0 18,400 
3 x 5.0 21,060 
3 x 6.0 26,530 
3 x 8.0 38,320 
3 x 10 49,160 
3 x 14 58,870 
3 x 16 68,360 
3 x 25 99,080 
3 x 35 135,420 

8/- DÂY PHA TRÒN 4 RUỘT ĐƠN GIÁ 
4 x 1.5 10,880 
4 x 2.5 15,680 
4 x 4.0 22,940 
4 x 5.0 25,750 
4 x 6.0 31,250 
4 x 8.0 44,950 
4 x 10 61,440 
4 x 14 71,310 
4 x 16 79,880 
4 x 25 116,850 
4 x 35 155,600 
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DAPHACO [p.3] 
 
 

9/- CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 2 RUỘT ĐƠN GIÁ 
CVV 2 x 1.5 8,100 
CVV 2 x 2.5 13,330 
CVV 2 x 4.0 19,250 
CVV 2 x 6.0 27,050 
CVV 2 x 8.0 33,090 
CVV 2 x 10 40,280 
CVV 2 x 11 41,910 
CVV 2x 14 53,460 
CVV 2 x 16 60,980 
CVV 2 x 22 79,190 
CVV 2 x 25 94,100 
CVV 2 x 35 132,030 

10/- CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 3 RUỘT ĐƠN GIÁ 
CVV 3 x 1.5 10,290 
CVV 3 x 2.5 18,260 
CVV 3 x 4.0 26,950 
CVV 3 x 6.0 38,070 
CVV 3 x 8.0 47,030 
CVV 3 x 10 55,930 
CVV 3 x 11 58,900 
CVV 3 x14 75,250 
CVV 3 x 16 86,950 
CVV 3 x 22 111,470 
CVV 3 x 25 135,150 
CVV 3 x 35 189,870 

11/- CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 4 RUỘT ĐƠN GIÁ 
CVV 4 x 2.5 21,110 
CVV 4 x 4.0 31,700 
CVV 4 x 6.0 44,990 
CVV 4 x 8.0 56,800 
CVV 4 x 10 69,650 
CVV 4 x 11 71,480 
CVV 4 x 14 91,510 
CVV 4 x 16 100,220 
CVV 4 x 22 130,220 
CVV 4 x 25 152,410 
CVV 4 x 35 217,790 

12/- CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM BỌC PVC ĐƠN GIÁ 
AV  12 2,900 
AV  14 3,080 
AV  16 3,420 
AV  25 5,040 
AV  35 7,440 
AV  50 9,990 
AV  70 14,180 
AV  95 18,890 
AV   120 23,330 

 
                 * Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT. 
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BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN 

LION[p.1] 
(Áp dụng từ ngày 01/01/2015)                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng/mét 
1/- CÁP ĐƠN 7 SỢI ĐƠN GIÁ 

CV  1.0   mm2    ( 7/ 0.42 )    Cuộn = 100m 2,580 
CV  1.5   mm2    ( 7/ 0.53 )  Cuộn = 100m 3,780 
CV  2.0   mm2    ( 7/ 0.60 )  Cuộn = 100m 4,920 
CV  2.5   mm2                                  ( 7/ 0.67 )    Cuộn = 100m 5,960 
CV  3.0   mm2    ( 7/ 0.75 )    Cuộn = 100m 7,290 
CV  3.5   mm2    ( 7/ 0.80 )    Cuộn = 100m 8,250 
CV  4.0   mm2    ( 7/ 0.85 )  Cuộn = 100m 8,920 
CV  5.0   mm2    ( 7/ 0.95 )    Cuộn = 100m 11,460 
CV  5.5   mm2    ( 7/ 0.95 )    Cuộn = 100m 12,450 
CV  6.0   mm2                                       ( 7/ 1.04 )  Cuộn = 100m 13,100 
CV  8.0   mm2    ( 7/ 1.2  )  Cuộn = 100m 17,860 
CV  10   mm2  ( 7/ 1.35 )    Cuộn = 100m 22,000 
CV  11   mm2  ( 7/ 1.4  ) 24,100 
CV  14   mm2  ( 7/ 1.6  ) 30,490 
CV  16   mm2  ( 7/ 1.7  ) 34,200 
CV  22   mm2  ( 7/ 2.0  ) 47,280 
CV  25   mm2  ( 7/ 2.13 ) 53,490 
CV  35   mm2  ( 7/ 2.52 ) 74,030 
CV  38   mm2  ( 19/ 1.6 ) 79,100 
CV  50   mm2  ( 19/ 1.8 ) 102,800 
CV  60   mm2  ( 19/ 2.0 ) 126,560 
CV  70   mm2  ( 19/ 2.15 ) 144,650 
CV  75   mm2  ( 19/ 2.3 ) 153,290 
CV  95   mm2     ( 37/1.8 ) 199,100 
CV 100   mm2   ( 37/1.88 ) 210,380 
CV 120   mm2   ( 37/2.02 ) 245,430 
CV 125   mm2   ( 37/2.07 ) 262,720 
CV 150   mm2    ( 37/2.3 ) 311,200 
CV 185   mm2   ( 37/2.52 ) 389,550 
CV 200   mm2   ( 37/2.62 ) 415,310 
CV 240   mm2    ( 61/2.25 ) 510,790 
CV 250   mm2   ( 61/2.3 ) 533,600 
CV 300   mm2   ( 61/2.52 ) 639,970 
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LION[p.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/- DÂY ĐƠN ĐƠN GIÁ 
12/10  (VC 1)      Cuộn = 100m 2,430 
16/10  (VC 2)      Cuộn = 100m 4,570 
20/10  (VC 3)      Cuộn = 100m 6,910 
26/10  (VC 5)      Cuộn = 100m 11,460 
30/10  (VC 7)      Cuộn = 100m 15,240 
30/10  (VA 7)  Dây đơn nhôm    Cuộn = 100m 1,990 

3/- DÂY ĐÔI (SÚP) ĐƠN GIÁ 
Vcmd 2 x 16T  (2 x 0.5mm2)   Cuộn = 100m 2,740 
Vcmd 2 x 24T  (2 x 0.75mm2)    Cuộn = 100m 3,900 
Vcmd 2 x 32T  (2 x 1.0mm²)    Cuộn = 100m 5,010 
Vcmd 2 x 30T  (2 x 1.5mm²)    Cuộn = 100m 7,060 
Vcmd 2 x 40T  (2 x 1.25mm²)     Cuộn = 100m 5,550 
Vcmd 2 x 50T  (2 x 2.5mm²)     Cuộn = 100m 10,650 
4/- DÂY ĐƠN MỀM ĐƠN GIÁ 

VCm   0.5   mm2  Cuộn = 200m 1,420 
VCm   0.75  mm2                         Cuộn = 100m 1,940 
VCm   1.0   mm2                          Cuộn = 100m 2,500 
VCm   1.5   mm2                          Cuộn = 100m 3,520 
VCm   2.5   mm2                          Cuộn = 100m 5,690 
VCm   4.0   mm2                          Cuộn = 100m 8,890 
VCm   6.0   mm2                          Cuộn = 100m 13,300 
VCm   8.0   mm2                          Cuộn = 100m 17,770 
VCm   10   mm2                           Cuộn = 100m 22,210 
VCm   11   mm2  Cuộn = 100m 24,430 
VCm   14   mm2                           Cuộn = 100m 31,160 
VCm   16   mm2 35,000 
VCm   22   mm2 48,470 
VCm   25   mm2 54,000 
VCm   35   mm2 76,340 
VCm   50   mm2 109,450 
VCm   70   mm2 151,440 
VCm   75   mm2 161,420 
VCm   95   mm2 201,000 
VCm  100   mm2 218,120 
VCm  120  mm2 253,650 
VCm  150  mm2 317,130 
VCm  185  mm2 393,000 
VCm  240  mm2 519,000 

5/- DÂY DẸP ĐƠN GIÁ 
VCo 2 x 0.5  Cuộn = 100m 3,290 
VCo 2 x 0.75  Cuộn = 100m 4,400 
VCo 2 x 1.0  Cuộn = 100m 5,550 
VCo 2 x 1.5  Cuộn = 100m 7,750 
VCo 2 x 2.5  Cuộn = 100m 12,570 
VCo 2 x 4.0  Cuộn = 100m 19,100 
VCo 2 x 6.0  Cuộn = 100m 28,160 
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LION[p.3] 
 

6/- DÂY PHA TRÒN 2 RUỘT ĐƠN GIÁ 
VVCm 2 x 1.0  mm² 6,460 

VVCm 2 x 1.5  mm² 8,930 
VVCm 2 x 2.5  mm² 14,250 
VVCm 2 x 4.0  mm² 21,620 
VVCm 2 x 6.0  mm² 31,560 
VVCm 2 x 8.0  mm² 42,230 
VVCm 2 x 10  mm² 52,520 
VVCm 2 x 11  mm² 57,280 
VVCm 2 x 14  mm² 71,320 
VVCm 2 x 16  mm² 81,970 
VVCm 2 x 22  mm² 110,200 
VVCm 2 x 25  mm² 124,030 
VVCm 2 x 35  mm² 171,720 

7/- DÂY PHA TRÒN 3 RUỘT ĐƠN GIÁ 
VVCm 3 x 1.0   mm² 8,920 
VVCm 3 x 1.5   mm² 12,680 
VVCm 3 x 2.5   mm² 20,320 
VVCm 3 x 4.0   mm² 30,720 
VVCm 3 x 6.0   mm² 45,300 
VVCm 3 x 8.0   mm² 60,800 
VVCm 3 x 10   mm² 75,360 
VVCm 3 x 11   mm² 82,320 
VVCm 3 x 14   mm² 102,620 
VVCm 3 x 16   mm² 118,320 
VVCm 3 x 22   mm² 158,420 
VVCm 3 x 25   mm² 179,330 
VVCm 3 x 35   mm² 248,290 

8/- DÂY PHA TRÒN 4 RUỘT (3 + 1 nối đất) ĐƠN GIÁ 
VVCm 3 x 1.0 mm² + 1 x 0.75 mm² 11,040 
VVCm 3 x 1.5 mm² + 1 x 1 mm² 15,310 
VVCm 3 x 2.5 mm² + 1 x 1.5 mm² 23,900 
VVCm 3 x 4,0 mm² + 1 x 2.5 mm² 37,070 
VVCm 3 x 6,0 mm² + 1 x 2.5 mm² 51,340 
VVCm 3 x 6,0 mm² + 1 x 4 mm² 54,090 
VVCm 3 x 8,0 mm² + 1 x 4 mm² 69,130 
VVCm 3 x 10 mm² + 1 x 6 mm² 88,430 
VVCm 3 x 11 mm² + 1 x 6 mm² 95,340 
VVCm 3 x 14 mm² + 1 x 8 mm² 121,620 
VVCm 3 x 16 mm² + 1 x 8 mm² 134,840 
VVCm 3 x 22 mm² + 1 x 10 mm² 179,940 
VVCm 3 x 25 mm² + 1 x 14 mm² 210,890 
VVCm 3 x 35 mm² + 1 x 16 mm² 280,050 
VVCm 3 x 35 mm² + 1 x 25 mm² 300,340 
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LION[p.4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    * Ghi chú: 
                                     - Giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT. 
                                     - Giá trên sẽ được điều chỉnh theo thời giá. 
                                     - Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh. 

9/- DÂY PHA TRÒN 4 RUỘT BẰNG NHAU ĐƠN GIÁ 
VVCm 4 x 1.0  mm² 11,660 
VVCm 4 x 1.5  mm² 16,420 
VVCm 4 x 2.5  mm² 25,920 
VVCm 4 x 4.0  mm² 40,020 
VVCm 4 x 6.0  mm² 58,900 
VVCm 4 x 8.0  mm² 79,390 
VVCm 4 x 10  mm² 97,990 
VVCm 4 x 11  mm² 107,210 
VVCm 4 x 14  mm² 134,390 
VVCm 4 x 16  mm² 153,930 
VVCm 4 x 22  mm² 207,520 
VVCm 4 x 25  mm² 233,620 
VVCm 4 x 35  mm² 322,710 

10/- CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 2 RUỘT ĐƠN GIÁ 
CVV   2 x 1.0   mm² 7,560 
CVV   2 x 1.5   mm² 10,360 
CVV   2 x 2.0   mm² 12,820 
CVV   2 x 2.5   mm² 15,450 
CVV   2 x 3.0   mm² 18,450 
CVV   2 x 3.5   mm² 20,170 
CVV   2 x 4.0   mm² 22,440 
CVV   2 x 5.0  mm² 26,810 
CVV   2 x 5.5  mm² 29,210 
CVV   2 x 6  mm² 31,090 
CVV   2 x 8  mm² 41,350 
CVV   2 x 10  mm² 51,730 
CVV   2 x 11  mm² 54,360 
CVV   2 x 14   mm² 69,640 
CVV   2 x 16   mm² 78,120 
CVV   2 x 22   mm² 105,870 
CVV   2 x 25   mm² 118,990 
CVV   2 x 35   mm² 164,250 

11/- CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 3 RUỘT ĐƠN GIÁ 
CVV 3 x 1.0  mm² 9,890 
CVV 3 x 1.5  mm² 13,760 
CVV 3 x 2.0  mm² 17,010 
CVV 3 x 2.5  mm² 20,920 
CVV 3 x 3.0  mm² 25,440 
CVV 3 x 3.5  mm² 28,310 
CVV 3 x 4.0  mm² 31,690 
CVV 3 x 5.0  mm² 38,550 
CVV 3 x 5.5  mm² 41,590 
CVV 3 x 6.0  mm² 44,380 
CVV 3 x 8.0  mm² 58,750 
CVV 3 x 10   mm² 73,270 
CVV 3 x 11   mm² 78,440 
CVV 3 x 14   mm² 100,420 
CVV 3 x 16   mm² 112,130 
CVV 3 x 22   mm² 153,140 
CVV 3 x 25   mm² 172,750 
CVV 3 x 35   mm² 235,710 


